TRƯỜNG THCS HẠ ĐÌNH

KẾ HOẠCH DẠY HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN (  PHỤ LỤC I)

PHÂN MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG: KHỐI LỚP 7

(Năm học: 2023 - 2024)

I. Đặc điểm tình hình

1. Số lớp: 03, số học sinh: 112 
2. Tình hình đội ngũ:  Số giáo viên: 01. Trong đó:
- Trình độ đào tạo: 

+ Đại học: 01;

- Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: 

+ Tốt: 01;

3. Thiết bị dạy học
	STT
	Thiết bị dạy học
	Số lượng
	Các bài thực hành
	Ghi chú

	1
	Máy tính

Máy chiếu
	03 bộ
	Các tiết dạy lí thuyết, thực hành
	GV chủ động sử dụng

	2
	Tranh ảnh
	Không hạn định
	Mọi tiết dạy
	GV hướng dẫn HS khai thác hiệu quả

	3
	Đồ dùng trực quan
	Không hạn định
	Mọi tiết dạy
	GV hướng dẫn HS sử dụng hiệu quả


II. Kế hoạch dạy học
1. Phân phối chương trình:

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết
Học kì II: 17 tuần= 17 tiết
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Yêu cầu cần đạt   



	HỌC KÌ I: 18 TUẦN = 18 TIẾT

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
	5
	- Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

- Mô tả được sự thay đổi vị thế của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

- Kể tên được các tên gọi của Hà Nội trong thời kì này.
- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc.

	2
	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

	3
	·  Trình bày được một số nét chính về sự phát triển văn hoá của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV. 

·  Kể tên được một số thành tựu văn hóa, gương mặt tiêu biểu của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
·  Tự hào về truyền thống lịch sử Hà Nội trong sự phát triển của lịch sử dân tộc. 

	3
	Kiểm tra giữa kì I
	1
	· Trình bày được lịch sử phát triển của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
· Kể tên được các thành tựu văn hóa của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
· Nghiêm túc, làm việc độc lập.

	4
	Chủ đề 3: Học sinh Hà Nội tự hào là người thủ đô tích cực tham gia học tập, rèn luyện đạo đức. 
	4
	· Nêu được vị thế của Hà Nội
·  Xác định được trách nhiệm, hành động của học sinh Hà Nội  trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

	5
	Chủ đề 4: Sự phát triển kinh tế Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV
	4
	· Trình bày sự  phát triển kinh tế của Hà Nội, vai trò của kinh tế Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế đất nước.

· Kể tên một số thành tựu kinh tế Hà Nội đạt được từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

	6
	Kiểm tra học kì I
	1
	· Xác định được vai trò, vị thế của Hà Nội đối với sự phát triển kinh tế của đất nước từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.

· Thái độ, trách nhiệm của học sinh thủ đô đối với sự phát triển của đất nước.

	HỌC KÌ II. 17 TUẦN = 17 tiết

	7
	Chủ đề 5: Tên gọi, vị thế của Hà Nội từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX
	2
	· Nêu được tên gọi và ý nghĩa tên gọi của Hà Nội từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX. 

· Sự thay đổi vị thế của Hà Nội trong giai đoạn này.

	8
	Chủ đề 6: Nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước đánh giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX.
	4
	· Kể tên được những lần giặc ngoại xâm đến Hà Nội.
·  Trình bày được thái độ, hành động của nhân dân trước nạn ngoại xâm từ thế kỉ X đến đầu thế kỉ XIX.
· Có ý thức giữ gìn và phát huy được truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông ta.


	9
	Ôn tập giữa học kì II.
	1
	· Hệ thống hóa kiến thức các chủ đề.

· Làm việc nhóm, làm việc cá nhân.

	10
	Kiểm tra giữa học kì  II
	1
	- Kể tên được tên gọi, ý nghĩa tên gọi của Hà Nội từ thế kỉ XV đến thế kỉ  XIX.
- Nêu được việc làm cụ thể của học sinh thủ đô trong công cuộc xây dựng bảo vệ tổ quốc, phát huy truyền thống dựng nước và giữ nước của cha ông.

    - Có ý thức học tập, làm bài độc lập.

	10
	Chủ đề 7: Truyền thống hiếu học của người dân thủ đô.
	4


	· Kể tên được một số danh nhân tiêu biểu của thủ đô từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX.

· Nêu được tên và một số hoạt động đề cao truyền thống hiếu học của người dân thủ đô. 

· Việc làm cụ thể của học sinh thủ đô phát huy truyền thống học tập.

	11


	Chủ đề 8: Đại dịch tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội thủ đô ngàn năm văn hiến
	4


	· Nêu được tình trạng và nguyên nhân của dịch bệnh.
· Tác động của dịch bệnh đối  với sự phát triển kinh tế - xã hội thủ đô.
· Một số cách phòng chống dịch bệnh.
· Thái độ, hành động của học sinh đối với tình hình dịch bệnh. 

	12
	 Kiểm tra cuối học kì II
	1


	· Nêu được việc làm cụ thể của bản thân trong việc giữ gìn truyền thống hiếu học, bảo vệ sức khỏe của người dân thủ đô. 

· Làm bài độc lập, tự chủ.
 


2. Kiểm tra, đánh giá định kỳ
	Bài

kiểm tra, đánh giá
	Thời gian
	Thời điểm
	Yêu cầu cần đạt
	Hình thức

	Giữa HKI
	45 phút
	Tuần 9
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ chủ đề 1 đến chủ đề 2.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Viết trên giấy

	Cuối HKI
	45 phút
	Tuần 18
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ chủ đề 1 chủ đề 3 và chủ đề 4

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Viết trên giấy

	Giữa HKII
	90 phút
	Tuần 27
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức chủ đề 5 và chủ đề 6.

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Viết trên giấy

	Cuối HKII
	45 phút
	Tuần 35
	- Giúp học sinh ôn tập, củng cố những kiến thức từ chủ đề 5 đến chủ đề 8

- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống, đối chiếu, so sánh, làm bài. 

- Giáo dục học sinh ý thức tự giác, trung thực, nghiêm túc.
	Viết trên giấy


III. Các nội dung khác (nếu có)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	BGH Ký duyêt

	TTCM xác nhận

	GV thực hiện
Nguyễn Thị Huyền


	
	
	


	
	
	


KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN ( PHỤ LỤC III)

PHÂN MÔN HỌC: GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG. KHỐI LỚP 7

(Năm học: 2022 – 2023)

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết
Học kì I: 18 tuần = 18 tiết.
 Học kì II: 17 tuần = 17 tiết.
	STT
	Bài học
	Số tiết
	Thời điểm
	Thiết bị dạy học
	Địa điểm dạy học

	
	
	ST
	TT
	
	
	

	HỌC KÌ I

	1
	Chủ đề 1: Lịch sử Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.
	4
	Tiết số 1,2,3,4
	Tuần 1, 2, 3,4
	Máy tính, tivi

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử thời nguyên thủy đến thế kỉ X ở Hà Nội
	Lớp học khối 7

	2


	Chủ đề 2: Sự phát triển văn hóa của Hà Nội từ thế kỉ X đến thế kỉ XV.


	4
	Tiết số 5,6,7,8
	Tuần 

5,6,7,8
	Máy tính, tivi

- Tranh ảnh về một số hiện vật lịch sử, phim khai quật di tích Hoàng thành Thăng Long, đền Cổ Loa…
	Lớp học khối 7

	3
	Kiểm tra giữa học kì I
	1
	Tiết số 9
	Tuần 9
	Bài kiểm tra học sinh
	Lớp học khối 7

	4
	Chủ đề 3: Học sinh Hà Nội tự hào là người dân thủ đô tích cực tham gia học tập và rèn luyện đạo đức.
	4
	Tiết số 10,11,12,13
	Tuần 10, 11, 12,13
	· Máy tính, tivi.
	Lớp học khối 7

	5


	Chủ đề 4: Sự phát triển kinh tế Hà Nội từ thế kỉ X đến thến kỉ XV
	4
	Tiết số 14,15,16,17
	Tuần 14,15,16, 17
	Máy tính, tivi
	Lớp học khối 7

	6
	Kiểm tra học kì I
	1
	Tiết số 18
	Tuần 18
	Đề bài kiểm tra
	Lớp học khối 7

	5
	Chủ đề 5: Tên gọi, vị thế của Hà Nội từ thế kỉ XV đến đầu thế kỉ XIX.
	3
	Tiết số 19, 20, 21
	Tuần 19, 20, 21
	Máy tính, tivi

- Tranh ảnh, video về các sản vật của Hà Nội
	Lớp học khối 7

	6
	Chủ đề 6: Nhân dân Hà Nội cùng nhân dân cả nước đánh giặc ngoại xâm bảo vệ tổ quốc từ thế kỉ X – đến đầu thế kỉ XIX.
	4
	Tiết số 22, 23, 24, 25
	Tuần 22,23,24,25
	· Máy tính, tivi.

· - Tranh ảnh, video về các làng nghề truyền thống của Hà Nội
	Lớp học khối 7

	7
	Kiểm tra giữa học kì II
	1
	Tiết số 26
	Tuần 26
	Máy tính, tivi
	Lớp học khối 7

	8
	Chủ đề 7: Truyền thống hiếu học của người dân thủ đô Hà Nội.
	4
	Tiết số 27,28,29,30
	Tuần 

27, 28, 29,30
	Máy tính, tivi


	Lớp học khối 7

	9
	Chủ đề 8: Đại dịch tác động đến sự phát triển kinh tế - xã hội – sức khỏe của con người.
	4
	Tiết số 31,32,33,34
	Tuần 

31, 32,33, 34
	Máy tính, tivi


	Lớp học khối 7

	10
	Kiểm tra  cuối học kì II
	1
	35
	Tuần 35
	Đề kiểm tra
	Lớp học khối 7


	BGH ký duyêt
	TTCM xác nhân
	Ngươi thưc hiên


